CHƯƠNG TÌRNH: GIÁO DỤC - THỂ DỤC THỂ THAO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
I. PHỤ LỤC:

C. NGHIỆM THU
	TÊN ĐỀ TÀI (DỰ ÁN)


	KINH PHÍ

(1000Đ)
	KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(Sản phẩm đã đạt được)
	ỨNG DỤNG

(Tên cơ quan, đơn vị đã và dự kiến triển khai ứng dụng. Đã được in sách, tạp chí, tham luận, tài liệu giảng dạy, báo cáo...) 
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	1
	 Thực trạng giáo dục gia đình đối với học sinh THPT (15-18 tuổi) tại thành phố Hồ Chí Minh và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng giáo dục gia đình cho cha mẹ học sinh
· CN:  TS. Nguyễn Ánh Hồng 
· CQCT:  Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM
· TGTH:  02/2009 – 03/2012
· DẠNG ĐT: R -D
· NT:  23/05/2012
· KQ:  KHÁ
· ĐẶT HÀNG:  Không
· TRỄ HẠN:  
	240.000 
	
	
	·  
	a- Mức độ ứng dụng:  
b- Hiệu quả kinh tế - xã hội: 

	2
	 Xây dựng hệ thống đánh giá thể lực, hình thái và đánh giá thực trạng phát triển thể lực, hình thái trẻ 3-4 tuổi ở tp.HCM
· CN:  PGS.TS. Đỗ Vĩnh 
· CQCT:  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM
· TGTH:  11/2009 – 11/2010
· DẠNG ĐT: R -D

· NT:  11/07/2012
· KQ:  KHÁ
· ĐẶT HÀNG:  Không

· TRỄ HẠN:  
	365.000
	
	
	Nghiên cứu được tiến hành trên 2198 trẻ (1121 trẻ trai) trong độ tuổi từ 36 -49 tháng tuổi thuộc 23 quận huyện của TP HCM.

Nội dung nghiên cứu bao gồm:

1. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá thể chất cho trẻ 3-4 tuổi trong hệ thống các trường Mầm non ở TP HCM. 
· Những khó khăn làm ảnh hưởng đến việc tổ chức HĐ phát triển vận động
· Sự cần thiết thực hiện kiểm tra, đánh giá thể chất cho trẻ MG.
· Công tác kiểm tra đánh giá thể chất cho trẻ 3-4 tuổi trong hệ thống các trường Mầm non ở TP HCM

2. Xác định các chỉ số và test đánh giá thể lực, hình thái của trẻ 3-4 tuổi ở TPHCM, bao gồm:  

· Hình thái: Chiều cao đứng (cm), Cân nặng (kg),  BMI, CN/T, CC/T

· Thể lực: Bật xa không đà (cm), Dẻo gập thân (cm), Chạy 10m (gy), Bắt bóng (lần), Ném 1 tay (cm), Đi thăng bằng (điểm), Bật 10 vòng (gy)

3. Đánh giá thực trạng phát triển thể lực, hình thái của trẻ 3-4 tuổi ở thành phố HCM. Đánh giá, phân tích được tiến hành theo nhóm tuổi (36-42; 43-48 tháng tuổi) ; theo giới tính (Nam-Nữ) và theo vùng (Nội-ngoại thành) 

4. Xây dựng các chuẩn đánh giá sự phát triển thể lực, hình thái của trẻ 3-4 tuổi ở TP.HCM. Các chuẩn đánh giá theo những chỉ số và test đã được xác định theo giới tính, nhóm tuổi. Hình thức đánh giá bao gồm thang điểm 10 và phân loại 05 mức.
5. Ngoài ra đề tài còn đề cập đến một số vấn đề có tính lý luận như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác GDTC cho trẻ mầm non;  Cơ sở khoa học của giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo; Các công trình nghiên cứu liên quan đến sức khoẻ và thể chất của trẻ MG
· 
	a- 

	3
	 Đánh giá trình độ tập luyện vận động viên nữ 16 – 17 tuổi môn xe đạp đường trường của Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện
· CN:  PGS. TS. Huỳnh Trọng Khải 
· CQCT:  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM
· TGTH:  12/2009 – 12/2011
· DẠNG ĐT: R -D

· NT:  15/04/2012
· KQ:  KHÁ
· ĐẶT HÀNG:  Không

· TRỄ HẠN:  
	330.000
	
	
	- Xác định được các chỉ tiêu đánh giá trình độ tập luyện nữ vận động viên xe đạp đường trường 16 – 17 tuổi gồm hai nhóm như sau:

Nhóm chỉ tiêu nghiên cứu: Về thể lực (7 chỉ tiêu): bật cao tại chỗ (cm), bật cóc 20m (giây), tần số đạp chân (vòng/1 phút), đạp xe 200m tốc độ cao (giây), đạp xe 1.000m xuất phát đứng (giây), đạp xe 4.000m xuất phát đứng (giây), đạp xe 10.000m xuất phát đứng (giây). Về chức năng sinh lý (6 chỉ tiêu): VE (lít/phút); VO2/HR (ml/lần đập); VO2max/kg (ml/ph/Kg); % VO2max tại ngưỡng yếm khí; RPP (w/kg); ACP (w/kg). Đánh giá diễn biến chức năng sinh lý: test đạp xe 20 phút.

Nhóm chỉ tiêu tham khảo: 

Về hình thái (2 chỉ tiêu): vòng đùi (cm), vòng cẳng chân (cm).

Về chức năng thần kinh - tâm lý (2 chỉ tiêu): phản xạ đơn (ms) và phản xạ lựa chọn (ms).

Các chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật (3 chỉ tiêu): Đạp xe giữa hai cọc (10 cọc) (giây), đạp xe thành hình số 8 giao nhau (giây), đạp xe luồn cọc (10 cọc) (giây).

- Đã xây dựng bảng điểm, công thức tính tổng điểm và bảng phân loại theo tỷ trọng ảnh hưởng đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận động viên xe đạp đường trường 16 – 17 tuổi. Qua kiểm chứng bảng điểm và phân loại tổng hợp đã phản ánh đúng trình độ tập luyện của vận động viên, những vận động viên có tổng điểm trình độ tập luyện tốt hơn có thành tích cao hơn trong thi đấu.  
 

- Sau một năm tập luyện giá trị trung bình (
[image: image1.wmf]X

) tất cả các yếu tố đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận động viên xe đạp đường trường 16 – 17 tuổi đều phát triển tốt, khác biệt rõ ở ngưỡng xác suất P < 0.01. Chức năng sinh lý có tăng trưởng cao hơn yếu tố thể lực (
[image: image2.wmf]%
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thể lực = 4.45%, 
[image: image3.wmf]%

W

chức năng sinh lý = 5.92%). 

Về thể lực thì các chỉ tiêu thể lực chung có nhịp tăng trưởng trung bình tốt hơn các nội dung thể lực chuyên môn; trong đó bật cao tại chỗ (cm) tăng trưởng tốt nhất  
[image: image4.wmf]%
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 = 6.90% và chỉ tiêu đạp xe 200m tốc độ cao có nhịp tăng trưởng kém nhất 
[image: image5.wmf]%
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 = 1.67%. 

· Về chức năng sinh lý thì các chỉ tiêu đánh giá năng lực yếm khí có sự tăng trưởng tốt hơn năng lực ưa khí (
[image: image6.wmf]%
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 yếm khí = 6.24% > 
[image: image7.wmf]%
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 = 5.61%); trong đó, chỉ tiêu % VO2max  ở ngưỡng yếm khí có nhịp tăng trưởng tốt nhất 
[image: image8.wmf]%
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 = 5.73% và chỉ tiêu chỉ số oxy mạch có nhịp tăng trưởng thấp nhất là 3.25%
	a- 

	4
	Các biện pháp giáo dục nhân cách nghề giáo viên mầm non trong trường sư phạm 
· CN:  TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng 
· CQCT:  Trường Đại học Sài Gòn
· TGTH:  10/2009 – 10/2011
· DẠNG ĐT: R -D

· NT:  28/03/2012
· KQ:  XUẤT SẮC
· ĐẶT HÀNG:  Không

· TRỄ HẠN:  
	285.000
	
	
	Việc xác định những hệ biện pháp GD nhân cách nghề GVMN dựa trên các cơ sở là: phương pháp luận của chương trình GD, những mục tiêu đào tạo- bồi dưỡng GVMN thích hợp với hình tượng người GVMN đương đại, những nhiệm vụ và nội dung chương trình GD nhân cách nghề này. Chúng liên kết theo trình tự trên và lập thành một hệ thống.

· Tìm thấy nội dung GD tổng thể là 75 hành vi đúng mực tương ứng với 4 nhóm giá trị nghề (cá nhân- XH- lao động- bảo vệ môi trường). Những nội dung này được khái quát lên, trở thành những nhóm mục tiêu cho chương trình hoạt động bộ phận trong chương trình GD thực nghiệm tổng thể.

· Biên soạn được 10 chương trình HĐ theo 2 giai đoạn tác động thực nghiệm GD nhân cách nghề lên sinh viên hệ chính qui (cao đẳng, đại học): 

1/Giới thiệu những nét nhân cách nghề GVMN (qua 75 hành vi đúng mực). 2/Tổ chức tọa đàm cùng chuyên gia GDMN về những giá trị và khó khăn của nghề, về tiêu chí tuyển dụng GVMN tại trường MN triển vọng, tập kỹ thuật nghệ thuật. 3/Thiết kế trang Face Book nhằm thông tin/tư vấn nghiệp vụ và GD.4/Hướng dẫn tự GD theo chương trình 75 hành vi, có phân biệt nội dung tự GD và nội dung cần được hướng dẫn trước.5/Tổ chức nhóm “hạt nhân” hỗ trợ sinh viên trong công tác ngoại khóa, hội họp ở trường.6/Sân chơi kỹ năng mềm nghề GVMN.7/GD bản lĩnh “gia nhập XH”.8/Cùng GVSP tham gia tư vấn tâm lý-GD. 9/Sinh viên tham luận khoa học và tham gia tổ chức hội thảo khoa học. 10/Chiêm nghiệm để tự điều chỉnh hành vi trong cộng đồng.

· Rút ra quy trình chọn các biện pháp GD nhân cách nghề GVMN: 

a/Từ danh mục chọn ra những hành vi đúng mực có-liên-quan cần GD; b/khái quát chúng thành mục tiêu chương trình GD bộ phận; c/chọn chủ đề và nội dung HĐ thích hợp mục tiêu GD, d/thiết kế hệ HĐ cho chương trình GD bộ phận (là dạng thể hiện của những hệ biện pháp GD). 

Nguyên lý phối hợp các biện pháp là “phục vụ cho các mục tiêu của mỗi chương trình HĐ, thích hợp để triển khai nội dung GD của chương trình đó”.

· 
	a- 
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